
ỦY BAN BẦU CỬ                 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số:       /NQ-UBBC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày     tháng 3 năm 2026 

 

NGHỊ  QUYẾT 

Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 

 

ỦY BAN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15 ngày 

24/6/2025; 

Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả 

giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân.  

QUYẾT NGHỊ: 

Xác nhận 85 ông, bà (có danh sách kèm theo) đã trúng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có đủ tư 

cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy 

định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận:                                
- Các ông bà có tên trong danh sách; 

- TT. HĐND TP; 

- UBND TP; 

- UBMTTQ VN TP; 

- Lưu: VT, UBBC TP.  

TM. ỦY BAN BẦU CỬ THÀNH PHỐ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Hiệu 
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ỦY BAN BẦU CỬ                 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐỦ TƯ CÁCH  

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số...../NQ-HĐBCQG ngày   /3/2026  

của Ủy ban bầu cử thành phố) 

 

I. Đơn vị bầu cử số 1 (Gồm 02 phường: Lê Chân và An Biên) 

1. Bà: Lê Thị Thanh Hà  

    2. Bà: Trần Thu Hương 

3. Ông: Phạm Quốc Ka 

4. Ông: Lê Trung Kiên 

5. Ông: Nguyễn Tiến Trường 

II. Đơn vị bầu cử số 2 (Gồm 03 phường: Gia Viên, Ngô Quyền và 

Hồng Bàng) 

1. Ông: Đào Trọng Đức 

2. Bà: Trần Thị Liên  

3. Ông: Bùi Thanh Tùng 

4. Ông: Trần Quang Tường 

5. Bà: Lê Thị Vân 

III. Đơn vị bầu cử số 3 (Gồm 04 phường: Thủy Nguyên, Thiên Hương, 

Hòa Bình và Nam Triệu) 

1. Bà: Trần Thị Lan Anh  

2. Ông: Trần Tiến Dũng  

3. Ông: Phạm Văn Thép 

4. Bà: Vương Toàn Thu Thủy  
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IV. Đơn vị bầu cử số 4 (Gồm 04 phường: Hồng An, Bạch Đằng, Lưu 

Kiếm, Lê Ích Mộc và xã Việt Khê) 

1. Ông: Hoàng Minh Cường 

2. Bà: Nguyễn Thị Hòa (Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa)  

3. Bà: Nguyễn Thị Thủy 

4. Ông: Nguyễn Anh Tuân 

5. Ông: Phạm Văn Tuấn 

V. Đơn vị bầu cử số 5 (Gồm 02 phường: Kiến An, Phù Liễn và 05 xã: 

Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Nghi Dương, Kiến Hưng) 

1. Ông: Đỗ Đức Hòa  

2. Ông: Phạm Văn Khanh 

3. Bà: Bùi Thị Tuyết Mai 

4. Ông: Bùi Đức Quang 

5. Ông: Lê Trí Vũ 

VI. Đơn vị bầu cử số 6 (Gồm 03 phường: An Dương, An Hải, An Phong 

và 02 xã: An Lão, An Trường) 

1. Ông: Đỗ Văn Hiến (Đỗ Mạnh Hiến) 

2. Ông: Nguyễn Cao Lân  

3. Ông: Lê Anh Quân 

4. Bà: Ngô Thị Thanh Thủy 

5. Bà: Bùi Thị Hồng Vân 

VII. Đơn vị bầu cử số 7 (Gồm 09 xã: An Khánh, An Quang, An Hưng, 

Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng) 

1. Ông: Nguyễn Đình Chuyến 

2. Ông: Phạm Minh Đức 

3. Ông: Lê Minh Quang 

4. Ông: Lê Trung Sơn  

5. Bà: Phạm Thị Thanh 
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VIII. Đơn vị bầu cử số 8 (Gồm 07 xã: Vĩnh Bảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận) 

1. Ông: Phạm Văn Lập 

2. Bà: Nguyễn Thị Minh Ngọc 

3. Ông: Nguyễn Ngọc Tú  

4. Ông: Nguyễn Thanh Tùng 

IX. Đơn vị bầu cử số 9 (Gồm 06 phường: Hải An, Đông Hải, Đồ Sơn, 

Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo và 02 đặc khu: Cát Hải, Bạch Long Vĩ) 

1. Ông: Lê Ngọc Châu 

2. Ông: Trần Văn Phương  

3. Bà: Nguyễn Thị Thu 

4. Ông: Lê Quốc Tiến 

5. Ông: Nguyễn Anh Tuấn 

X. Đơn vị bầu cử số 10 (Gồm 05 phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, 

Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng) 

1. Ông: Lê Hồng Diên  

2. Ông: Lê Văn Hiệu 

3. Bà: Ngô Thị Thanh Hòa 

4. Bà: Tạ Thị Thúy Ngân 

5. Ông: Bùi Khánh Thành 

XI. Đơn vị bầu cử số 11 (Gồm 03 phường: Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ 

Minh và 04 xã: Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền) 

1. Ông: Phạm Trung Nghĩa   

2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn 

3. Ông: Nguyễn Trọng Tuệ 

4. Ông: Đoàn Đình Tuyến 
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XII. Đơn vị bầu cử số 12 (Gồm 08 xã: Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, 

Trường Tân, Thượng Hồng, Bình Giang, Đường An, Kẻ Sặt) 

1. Ông: Bùi Sỹ Hoàn  

2. Bà: Trịnh Thúy Nga  

3. Ông: Nguyễn Văn Phú  

4. Ông: Vương Văn Thử (Hòa Thượng Thích Thanh Vân) 

5. Ông: Lương Văn Việt 

XIII. Đơn vị bầu cử số 13 (Gồm 09 xã: Nam Thanh Miện, Bắc Thanh 

Miện, Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Ninh Giang, Khúc Thừa 

Dụ, Tân An, Hồng Châu) 

1. Ông: Lưu Tuấn Dũng  

2. Ông: Vũ Tiến Phụng  

3. Ông: Phạm Hồng Thuất  

4. Bà: Trịnh Thị Thủy  

5. Ông: Nguyễn Khắc Toản 

XIV. Đơn vị bầu cử số 14 (Gồm 07 xã: Vĩnh Lại, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Chí 

Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Đại Sơn) 

1. Bà: Trịnh Ngọc Ánh  

2. Ông: Nguyễn Mạnh Kỳ  

3. Ông: Nguyễn Quang Phúc 

4. Ông: Đinh Văn Truy 

5. Ông: Lê Vinh 

XV. Đơn vị bầu cử số 15 (Gồm phường Ái Quốc và 06 xã: Thanh Hà, Hà 

Tây, Hà Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Lai Khê) 

1. Ông: Nguyễn Hoàng Dương 

2. Bà: Tăng Thị Phương 

3. Bà: Phạm Thị Thanh Tâm  

4. Ông: Bùi Văn Thăng 

5. Ông: Trịnh Văn Thiện  
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XVI. Đơn vị bầu cử số 16 (Gồm 03 phường: Kinh Môn, Nguyễn Đại 

Năng, Nhị Chiểu và 03 xã: An Thành, Kim Thành, Phú Thái) 

1. Ông: Nguyễn Minh Hùng 

2. Ông: Nguyễn Vĩnh Sơn 

3. Ông: Nguyễn Hữu Thông 

4. Bà: Sái Thị Yến 

XVII. Đơn vị bầu cử số 17 (Gồm 03 phường: Trần Liễu, Phạm Sư Mạnh, 

Bắc An Phụ và 05 xã: Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, An Phú) 

1. Bà: Nguyễn Thị Huyền  

2. Ông: Hồ Ngọc Lâm  

3. Ông: Phạm Cửu Long 

4. Ông: Nguyễn Hồng Quang 

5. Ông: Nguyễn Đức Tuấn 

XVIII. Đơn vị bầu cử số 18 (Gồm 06 phường: Chu Văn An, Chí Linh, 

Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Đại Hành, Trần Nhân Tông và xã Hợp Tiến) 

1. Ông: Trần Văn Quân 

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy 

3. Ông: Hoàng Quốc Thưởng 

4. Ông: Phạm Văn Tuấn 
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